Phát triển “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân“ là nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là nội dung quan trọng trong mục tiêu chiến lược của ngành Ngân hàng nhằm thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

Với dư nợ tín dụng trên 220.000 tỷ đồng cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, gấp hơn 7 lần dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trong gần 9 năm qua (tỷ lệ tăng trưởng trung bình trên 60%/năm), hoạt động tín dụng ngân hàng đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, đi sâu, bám chắc vào cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân qua đó góp phần giải phóng năng lực sản xuất và khuyến khích phát huy nội lực trong nông nghiệp, nông thôn nói chung và các hộ nông dân nói riêng, kết quả là: 

- Sản xuất nông nghiệp nước ta những năm qua có bước phát triển vượt bậc, trở thành nước đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, thứ nhất thế giới về xuất khẩu cà phê và hạt tiêu cũng như nằm trong nhóm các nước xuất khẩu thuỷ sản cao nhất thế giới...; 

- Kinh tế nông hộ phát triển mạnh và tương đối bền vững, ngày càng có nhiều nông hộ thực sự năng động trong tư duy, sáng tạo trong sản xuất, trở thành những hộ sản xuất giỏi, những điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp; 

- Tích tụ và tập trung đất đai thông qua hoạt động dồn điền, đổi thửa đã tạo tiền đề quan trọng, hình thành và phát triển mạnh mẽ mô hình kinh tế trang trại sản xuất hàng hoá quy mô ngày càng lớn, trở thành một trong những lực lượng sản xuất hàng hoá nông nghiệp không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta; 

- Công tác hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, hải đảo thông qua tín dụng Ngân hàng, lồng nghép với các chương trình kinh tế khác đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ đói, nghèo, từng bước trang bị cho các hộ này những phương cách sản xuất mới, giúp họ tự vươn lên thoát đói, giảm nghèo, hoà mình với sự phát triển chung của đất nước; 

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội được kết hợp và phát triển hài hoà đã dần làm thay đổi diện mạo cuộc sống khu vực nông thôn Việt Nam; đây được xem là tiền đề quan trọng nhằm từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Nhiều khó khăn đang còn ở phía trước: 

- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thiên nhiên, mùa vụ; giá cả thị trường không ổn định, do nhu cầu vay vốn đang ngày một lớn, sự phân hoá lực lượng lao động trong nông nghiệp, nông thôn ngày càng rõ nét, hình thành mô hình kinh tế chủ trang trại sản xuất hàng hoá, lao động tự cấp, tự túc một phần dựa trên tư liệu sản xuất là số lượng diện tích ruộng đất hạn chế và lao động làm thuê thoát ly khỏi tư liệu sản xuất của mình... Do vậy, để phù hợp với sự biến động về quy mô và nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, việc tiếp tục nghiên cứu để đưa ra mức cho vay mới, cơ chế bảo đảm tiền vay phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các ngân hàng là đòi hỏi bức thiết đặt ra cho cả hệ thống Ngân hàng. 

- Sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương với ngân hàng tại một số nơi còn chưa chặt chẽ, nhiều trường hợp chính quyền địa phương xác nhận vay vốn còn mang tính hình thức, nể nang và khi rủi ro xảy ra thì chưa tích cực giúp ngân hàng đôn đốc thu hồi, xử lý nợ; đồng thời, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn như Sở nông nghiệp, phòng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... còn chưa thật sâu sát, chưa tích cực trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương lập quy hoạch, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo quy hoạch và giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; chưa tạo lập được môi trường thuận lợi và cơ chế phù hợp nhằm gắn kết giữa nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước. 

Bên cạnh đó, các chương trình kinh tế do các cơ quan nhà nước đề ra, được đầu tư khi đến hạn thu hồi nợ nhưng việc thu hồi vốn vay rất chậm và khó khăn do các khoản vay này thuộc dạng đặc thù, thực hiện chính sách xã hội, đối tượng vay vốn là hộ nghèo, hộ chính sách hoặc hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai (cơn bão số 5 năm 1997, cho vay khắc phục nắng nóng, bão lụt 1998-1999, cho vay tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc, cho vay đánh bắt hải sản xa bờ, cho vay chương trình mía đường, cà phê…), hoàn cảnh kinh tế khó khăn, rủi ro lớn, nên các hộ này gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn vay của ngân hàng. 

Ngoài ra, trình độ dân trí không đồng đều, việc tính toán hiệu quả kinh tế chưa sát thực, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định hoặc do rớt giá nông sản, một số trường hợp hộ vay sử dụng vốn sai mục đích làm ảnh hưởng xấu đến kết quả vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Công tác thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thu hồi vốn thấp, khả năng rủi ro cao, như: Cho vay tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc, cho vay khắc phục hậu quả bão lụt, nắng hạn, ... Nguyên nhân do một số nơi chính quyền chưa quan tâm hỗ trợ đúng mức để ngân hàng thu hồi vốn. Hơn nữa, việc xét duyệt danh sách cho vay do chính quyền xét, nên đôi khi chưa sát thực. Một số địa phương quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước đến các hộ vay chưa đầy đủ ... nên đã xuất hiện tư tưởng các hộ dân vay vốn chây ỳ không chịu trả nợ, còn xem đây là khoản trợ giúp của Nhà nước. Do đó khi đến hạn, ngân hàng thu nợ rất khó khăn. 

Cần thực hiện các giải pháp đồng bộ: 

Để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn hỗ trợ phát triển kinh tế tam nông, Nhà nước cần có chính sách tài chính hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trực tiếp vào vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn, như chính sách thuế, hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng, tiền thuê đất... 

- Các Bộ ngành liên quan và UBND các cấp cần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển theo vùng, lãnh thổ, trong đó có quy hoạch kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tạo cơ sở và điều kiện để ngân hàng đầu tư vốn; quản lý tập trung, thống nhất các nguồn vốn cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn vốn hiện có. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý, trình độ chuyên môn cho các chủ thể kinh doanh; các vấn đề về quản lý thị trường, giá cả nông sản, giải quyết tốt mối quan hệ giữa vùng nguyên liệu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện tốt việc đảm bảo vốn và mở rộng đầu tư tín dụng lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Xác định lại các địa bàn còn có khó khăn để có chính sách ưu đãi tín dụng hợp lý; giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các TCTD đầu tư nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dành một tỷ lệ nhất định lượng tiền cung ứng để tái cấp vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với lãi suất hợp lý; thông qua hoạt động của đường dây nóng, phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay nông nghiệp, nông thôn. 

Hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các TCTD trong đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát trong từng đơn vị cơ sở nhằm phát hiện kịp thời các sai sót, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tiêu cực để nâng cao hiệu quả của các chương trình. 

- Các TCTD huy động đủ vốn, nhất là vốn trung dài hạn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho các dự án có hiệu quả, triển khai mạnh mẽ hơn việc đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong toàn hệ thống ngân hàng: Tìm dự án đầu tư, mở rộng mạng lưới, hướng dẫn và triển khai thực hiện trong từng TCTD. Theo dõi sát tình hình sử dụng vốn tín dụng, có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn và hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng để tăng khả năng tiếp cận các dự án có hiệu quả trong khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư vốn. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương khuyến khích đầu tư tín dụng thông qua các tổ vay vốn, thực hiện cho vay đối với nông dân và tăng cường sự phối kết hợp với các cơ quan chính quyền đoàn thể địa phương để cho vay; thu nợ đối với các khách hàng vay vốn trên địa bàn. 

- UBND các tỉnh cần tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho các thành phần kinh tế trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các hộ dân nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình khi vay vốn ngân hàng, tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch phát triển vùng và xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý, gắn sản xuất với chế biến lương thực và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện cho các cơ sở ổn định và phát triển sản xuất. 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động tối đa nguồn vốn từ dân đồng thời nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn từ nhiều nguồn vốn trong đó xác định rõ chủ đầu tư chịu trách nhiệm về vay và trả nợ vay, mối quan hệ giữa các bên có liên quan trong việc thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai mở rộng. 

Chỉ đạo các ban ngành hỗ trợ các ngân hàng thương mại thu hồi nợ (xử lý tài sản thế chấp, đôn đốc thu nợ...) nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tín chấp và trách nhiệm của các cấp chính quyền tại những nơi thực hiện những chương trình kinh tế, nâng cao trách nhiệm và ý thức của các hộ dân vay vốn ngân hàng trong việc hoàn trả nợ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động tối đa nguồn vốn từ dân. 

Phát triển kinh tế tam nông là nội dung cơ bản và then chốt trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những thành quả to lớn mà chúng ta đã đạt được ngày hôm nay là kết quả đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Cấp uỷ, Chính quyền các cấp, các Bộ, Ngành và nỗ lực to lớn của liên minh công – nông – tầng lớp trí thức, đó cũng là kết quả lao động sáng tạo, cần cù của hàng triệu triệu hộ nông dân đã dám nghĩ, dám làm, phát huy trí tuệ, nội lực đem lại sự phồn thịnh cho kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam. Góp phần vào sự thành công chung ấy, hoạt động tín dụng ngân hàng sẽ tiếp tục được mở rộng, đem lại sự thành công hơn nữa cho kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 
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